	TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAM
CÔNG ĐOÀN NGÂN HÀNG VIỆT NAM

	


DANH SÁCH 
CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI
NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HÀ NỘI
	STT
	TÊN NGÂN HÀNG

	1
	Ngân hàng ANZ (Úc) - Chi nhánh Hà Nội

	2
	Ngân hàng Crédit Agricole and Investment Bank

 - Chi nhánh Hà Nội

	3
	Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered Bank 
- Chi nhánh Hà Nội

	4
	Ngân hàng City Bank -  Chi nhánh Hà Nội

	5
	Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Hà Nội

	6
	Ngân hàng Maybank - Chi nhánh Hà Nội

	7
	Ngân hàng Bangkok Bank - Chi nhánh Hà Nội

	8
	Ngân hàng Mizuho Corperate Bank Ltd - Chi nhánh Hà Nội

	9
	Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitshubishi UFJ Ltd 

- Chi nhánh Hà Nội

	10
	Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hà nội

	11
	Ngân hàng Korea Exchange Bank - Chi nhánh Hà Nội

	12
	Ngân hàng Fist Commercial Bank - Chi nhánh Hà Nội

	13
	Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp - Chi nhánh Hà Nội

	14
	Ngân hàng Industrial and Commercial Bank of China Ltd –

 Chi nhánh Hà Nội
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DANH SÁCH 

CÁC CHI NHÁNH NGÂN HÀNG NƯỚC NGOÀI

NGÂN HÀNG 100% VỐN NƯỚC NGOÀI TẠI HỒ CHÍ MINH 

VÀ MỘT SỐ TỈNH PHÍA NAM
	STT
	TÊN NGÂN HÀNG

	1. 
	Ngân hàng UOB - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	2. 
	Ngân hàng Oversea Chinese Banking Corp Ltd

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	3. 
	Ngân hàng Bangkok Đại chúng TNHH - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	4. 
	Ngân hàng Industrial Bank of  Korea - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	5. 
	Ngân hàng Deutsche Bank AG - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	6. 
	Ngân hàng NATIXIS - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	7. 
	Ngân hàng DBS Bank Ltd - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	8. 
	Ngân hàng Hua Nan Commerical Bank Ltd

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	9. 
	Ngân hàng The Bank of Tokyo - Mitshubishi UFJ Ltd

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	10. 
	Ngân hàng  trách nhiệm hữu hạn Indovina (IVB)

	11. 
	Ngân hàng Commonwealth Bank of Autralia 

- Chi nhánh Hồ Chí Minh

	12. 
	Ngân hàng First Commercial Bank - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	13. 
	Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon - Chi nhánh Bình Thạnh

	14. 
	Ngân hàng Thương mại Taipei Fubon- Chi nhánh Hồ Chí Minh

	15. 
	Ngân hàng China Construction Bank Corp

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	16. 
	Ngân hàng TNHH một thành viên Standard Chartered
 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	17. 
	Ngân hàng Mega International Commercial Bank Co., Ltd

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	18. 
	Ngân hàng  TNHH một thành viên HSBC 

	19. 
	Ngân hàng Far East National Bank - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	20. 
	Ngân hàng City Bank - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	21. 
	Ngân hàng BNP Paribas - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	22. 
	Ngân hàng Bank of China - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	23. 
	Ngân hàng Thương mại Chinatrust - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	24. 
	Ngân hàng Crédit Agricole Corp & Investment Bank
 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	25. 
	Ngân hàng Bank of  Communications Co., Ltd

 - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	26. 
	Ngân hàng Cookmin - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	27. 
	Ngân hàng Woori - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	28. 
	Ngân hàng Sumitomo Mitsui Banking Corp

- Chi nhánh Hồ Chí Minh

	29. 
	Ngân hàng JPMorgan Chase N.A - Chi nhánh Hồ Chí Minh

	30. 
	Ngân hàng Maybank- Chi nhánh Hồ Chí Minh

	31. 
	Ngân hàng The Shanghai Commercial & Saving Bank Ltd

 - Chi nhánh Đồng Nai

	32. 
	Ngân hàng Cathay United Bank - Chi nhánh Chu Lai


